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TỔ CHỨC GHI CHÉP PHIẾU THEO DÕI, CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH 

.

I. ĐẠI CƯƠNG:

Hồ sơ người bệnh là các giấy tờ có liên quan đến quá trình điều trị của người bệnh tại một cơ sở y tế trong một thời gian, mỗi loại giấy có nội dung và tầm quan trọng riêng của nó. Hồ sơ được ghi chép đầy đủ, chính xác, có hệ thống sẽ giúp cho công tác chẩn đoán, điều trị phòng bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo đạt kết quả cao, nó cũng giúp cho việc đánh giá chất lượng về điều trị, tinh thần trách nhiệm và khả năng của cán bộ. Vì vậy mỗi nhân viên y tế cần phải hiểu, thực hiện tốt việc sử dụng và ghi chép hồ sơ.

Việc ghi chép của điều dưỡng trong hồ sơ bệnh án tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại chưa thống nhất được về nội dung, phương pháp ghi chép, hằng ngày điều dưỡng mất khá nhiều thời gian trong việc ghi chép hồ sơ điều dưỡng. Tuy nhiên, những thông tin ghi chép trong phiếu chăm sóc hầu như ít đem lại giá trị, việc  ghi chép mang tính hình thức và đối phó.

Trên thế giới ở các nước phát triển, mỗi người bệnh đều có hồ sơ theo dõi điều dưỡng riêng, song song với hồ sơ điều trị. Các thông tin trong hồ sơ điều dưỡng được lưu trữ theo hệ thống và được bác sĩ thường xuyên sử dụng để hỗ trợ công tác điều trị, theo dõi hằng ngày.

Trong các trường đào tạo điều dưỡng tại Việt Nam, kể cả những trường đào tạo trình độ từ đại học đến trung học, việc đào tạo, hướng dẫn ghi chép hồ sơ điều dưỡng nói chung, ghi chép phiếu chăm sóc nói riêng chưa được đầu tư, kể cả về mặt nội dung, thời gian và chưa có hệ thống về cách ghi chép.

Điều dưỡng chăm sóc, phục vụ người bệnh nhiều nhưng họ chưa chú trọng đến việc ghi chép hồ sơ.

Điều dưỡng phải ghi chép quá nhiều phiếu và có những phiếu ghi chép trùng lặp (phiếu theo dõi chức năng sống, phiếu chăm sóc…). Đây cũng là lý do bác sĩ ít quan tâm đến giấy tờ của điều dưỡng vì khó tìm ngay được thông tin họ cần.

Phiếu chăm sóc của điều dưỡng: chưa được hướng dẫn cụ thể cách ghi chép, nên thường ghi sai các mục, chưa ghi được sự nhận định (diễn biến), lập kế hoạch, thực hiện (can thiệp) và đánh giá sau can thiệp. Vì vậy, phiếu ít có giá trị thông tin.

Ghi chép thì quá nhiều phiếu nhưng lại ít giá trị sử dụng (thông tin nghèo nàn, nhàm chán, lặp lại, có những lúc ghi chép đối phó).
II. MỤC ĐÍCH, VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG GHI CHÉP THEO DÕI, CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH.

1. Mục đích của việc ghi chép hồ sơ điều dưỡng:
· Cung cấp bằng chứng pháp lý.

· Tài liệu thông tin giữa các thành viên trong đội, nhóm chăm sóc và điều trị.

· Cung cấp tài liệu nghiên cứu y học và chăm sóc người bệnh.

· Bằng chứng đánh giá hoạt động chăm sóc, tinh thần trách nhiệm, khả năng của điều dưỡng.

2. Vai trò và trách nhiệm của điều dưỡng trong ghi chép theo dõi, chăm sóc người bệnh:

· Thực hiện các quy chế quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án theo quy định tại khoản 3 điều 59 của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

· Bảo mật thông tin trong hồ sơ bệnh án và phiếu chăm sóc người bệnh.

· Ghi chép hồ sơ điều dưỡng bảo đảm tính khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời diễn biến bệnh và can thiệp điều dưỡng.

· Sử dụng các dữ liệu thu thập được về tình trạng sức khỏe người bệnh làm cơ sở để xây dựng chính sách và tạo thuận lợi cho việc chăm sóc người bệnh.

2.1 Nguyên tắc chung:
Tất cả hồ sơ cần ghi rõ ràng, chữ viết dễ đọc, dễ xem. Mỗi bệnh viện có thể có những quy định riêng nhưng đều phải tuân theo những nguyên tắc chung.

2.2 Nguyên tắc sử dụng và ghi chép hồ sơ:

· Tất cả các tiêu đề trong hồ sơ phải được ghi chép chính xác, hoàn chỉnh (họ tên người bệnh, địa chỉ, khoa điều trị).

· Chỉ ghi vào hồ sơ những công việc điều trị chăm sóc thuốc men do chính mình thực hiện. Chỉ sao chép những chỉ định dùng thuốc và điều trị của bác sĩ khi đã ghi vào hồ sơ người bệnh.

· Tất cả các thông số theo dõi phải được ghi vào phiếu theo dõi người bệnh hàng ngày, mô tả tình trạng người bệnh càng cụ thể càng tốt. Không ghi những câu văn chung chung (bình thường, không có gì phàn nàn…). Cần có những nhận xét, so sánh về sự tiến triển của người bệnh sáng, chiều trong ngày.

· Người bệnh nặng, người bệnh sau mổ cần có phiếu theo dõi đặc biệt liên tục suốt 24 giờ.

· Chỉ dùng ký hiệu chữ viết tắt phổ thông khi thật cần thiết.

· Người bệnh từ chối sự chăm sóc cần ghi rõ lý do từ chối. Người bệnh mổ hay làm các thủ thuật phải có giấy cam đoan của người bệnh hoặc thân nhân, có chữ ký ghi rõ họ tên và địa chỉ.

2.3 Nguyên tắc bảo quản hồ sơ:

· Trong trường hợp phải sao chép lại hồ sơ (do bị hỏng, rách) phải dán kèm bản gốc vào cuối hồ sơ để đảm bảo tính hợp pháp.

· Tất cả hồ sơ người bệnh phải được bảo quản chu đáo.

· Trong thời gian người bệnh điều trị, hồ sơ người bệnh phải được giữ gìn cẩn thận sạch sẽ, đầy đủ, sắp xếp thep thứ tự không để thất lạc, nhầm lẫn, phải dán lại theo quy định và được để trong một cặp hồ sơ riêng có ghi rõ: họ tên, tuổi người bệnh, số giường, buồng khoa.

· Không để người bệnh tự xem hồ sơ của bản thân và của người khác.

· Phải giữ bí mật về tình hình bệnh tật và những điều có tính cách riêng tư của người bệnh.

· Sau khi làm xong thủ tục xuất viện phải gữi đầy đủ hồ sơ bệnh án của người bệnh về phòng kế hoạch tổng hợp để lưu trữ.

III. GIỚI THIỆU CÁC LOẠI GIẤY TỜ, HỒ SƠ VÀ CÁCH GHI CHÉP ĐIỀU DƯỠNG.

Tài liệu chăm sóc người bệnh trong hồ sơ bệnh án gồm: Phiếu theo dõi chức năng sống, phiếu chăm sóc và một số biểu mẫu khác theo Quyết định số 4069/QĐ- BYT do bệnh viện quy định. Tài liệu chăm sóc người bệnh trong hồ sơ bệnh án phải đảm bảo các yêu cầu: Ghi các thông tin về người bệnh chính xác và khách quan và thống nhất thông tin về công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên, hộ sinh viên và các bác sĩ điều trị. Những khác biệt trong nhận định, theo dõi và đánh giá tình trạng người bệnh phải được kịp thời trao đổi và thống nhất giữa những người trực tiếp chăm sóc, điều trị người bệnh.

1. Các loại hồ sơ giấy tờ:

Một số mẫu theo dõi:

· Phiếu theo dõi chức năng sống.

· Phiếu chăm sóc.

· Phiếu theo dõi truyền dịch. 
· Phiếu công khai thuốc và vật tư y tế.

· Phiếu theo dõi truyền máu.

2. Cách theo dõi và ghi chép điều dưỡng:

*  Phiếu theo dõi chức năng sống: 

Dùng kết hợp với bảng theo dõi chăm sóc người bệnh hoặc kế hoạch chăm sóc.

a. Thủ tục hành chính: điều dưỡng viên khi tiếp nhận người bệnh vào viện, mỗi bệnh án kèm theo một phiếu theo dõi chức năng sống, người điều dưỡng phải ghi đầy đủ vào các phần: bệnh viện, khoa, phòng, giường, họ tên người bệnh, tuổi, giới, chẩn đoán.

b. Cách ghi và kẻ trên bảng:

· Ghi rõ: ngày, tháng, sáng, chiều.

· Mạch: dùng kí hiệu dấu chấm màu đỏ trên biểu đồ, đường nối giao động giữa 2 lần đo mạch dùng bút màu đỏ.

· Nhiệt độ: dùng ký hiệu dấu chấm màu xanh trên biểu đồ, đường nối dao động giữa 2 lần đo mạch nhiệt dùng bút màu xanh.

· Nhịp thở, huyết áp: dùng bút màu xanh ghi các chỉ số vào biểu đồ.

· Cách theo dõi khác: ghi vào các dòng trống dưới biểu đồ mạch, nhiệt tùy theo y lệnh theo dõi và tính chất của bệnh để ghi rõ thêm.

· Điều dưỡng viên ký tên sau khi đã thực hiện đầy đủ các mục tiêu trên.

· Không khoanh tròn cột mạch, nhiệt độ.

· Lưu ý:

 + Ngoài những thông số theo dõi trong bảng, trong những trường hợp cần thiết, điều dưỡng viên theo dõi người bệnh phải mô tả vào phiếu chăm sóc những dấu hiệu, triệu chứng, những diễn biến bất thường hoặc làm rõ thêm các thông số đã ghi trong bảng.
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Ghi chú: - Ô số 1, 2, 3, 4, 5, để ghi các chỉ số theo dõi chỉ định của bác sỹ.

Nhiệt độ: màu xanh. mạch màu đỏ. Phiếu này được cài ở bảng đầu giường
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Ghi chú: - Ô số 1, 2, 3, 4, 5, để ghi các chỉ số theo dõi chỉ định của bác sỹ.

· Nhiệt độ: màu xanh. mạch màu đỏ. Phiếu này được cài ở bảng đầu giường
	SỞ Y TẾ ...........

BV.............................
	PHIẾU THEO DÕI CHỨC NĂNG SỐNG

Phiếu số........
	MS : 10/BV  - 01

Số vào viện :

........................


KHOA :....................

- Họ tên người bệnh :.........................................................Tuổi :...............Nam/Nữ

- Số giường :................Buồng..................Chẩn đoán.................................................

	Ngày tháng
	13/8
	14/8
	15/8
	16/8
	17/8
	18/8
	19/8


	Mạch

lần/phút
	Nhiệt

Độ
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Ghi chú: - Ô số 1, 2, 3, 4, 5, để ghi các chỉ số theo dõi chỉ định của bác sỹ.

· Nhiệt độ: màu xanh. mạch màu đỏ. Phiếu này được cài ở bảng đầu giường
* Phiếu chăm sóc người bệnh:
a. Mục đích sử dụng phiếu chăm sóc:

· Là phiếu dùng để ghi diễn biến của người bệnh về chăm sóc, xử trí và thực hiện y lệnh về điều trị của điều dưỡng.

· Là phiếu để thực hiện thông tin giữa các Điều dưỡng viên và giữa Điều dưỡng viên với bác sĩ điều trị.

· Là tài liệu pháp lý để xem xét đánh giá trách nhiệm trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của điều dưỡng.

b. Nguyên tắc ghi:

· Ghi kịp thời: ngay sau khi theo dõi, chăm sóc hoặc xử trí cho người bệnh. Thông tin ngắn gọn, chính xác, rõ ràng, dễ xem, không trùng lặp giữa các phiếu; chỉ ghi những thông tin trong phạm vi nhiệm vụ của điều dưỡng.

· Không ghi trùng lặp thông tin: các thông tin đã ghi trên các phiếu theo dõi chức năng sống sẽ không ghi lại trên phiếu này.
· Kiểm tra lại ngay hoặc trao đổi với bác sĩ điều trị, nếu điều dưỡng phát hiện có những thông tin khác biệt với nhận xét của bác sĩ.

· Hết ngày kẻ ngang, ghi tiếp.

c. Hướng dẫn ghi phiếu chăm sóc:

· Cột 1, 2: Mỗi lần ghi vào phiếu: ghi ngày, giờ, phút tại thời điểm điều dưỡng theo dõi hoặc chăm sóc. 
· Cột 3 ( theo dõi diễn biến/dự kiến chăm sóc): ghi diễn biến và nhu cầu chăm sóc của người bệnh, kể cả những than phiền kiến nghị. Đây chính là phần ghi nhận định điều dưỡng và kế hoạch can thiệp điều dưỡng. Ghi phân cấp chăm sóc.

+   Đối với người bệnh chăm sóc cấp I, II ghi những diễn biến của người bệnh theo thứ tự ưu tiên các vấn đề khó khăn trước mắt của người bệnh mà người điều dưỡng nhận định được khi theo dõi, chăm sóc hoặc theo y lệnh của bác sĩ. 
+   Đối với người bệnh chăm sóc cấp III, ghi tối thiểu 1 lần trong ngày và khi cần.

· Nhận định người bệnh ban đầu:

· Tiền sử: Liên quan đến tình trạng người bệnh hiện tại hay những tiền sử nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người bệnh cần được theo dõi trong quá trình chăm sóc (nếu có.)
· Bệnh sử: Những triệu chứng ban đầu liên quan đến bệnh hiện tại.

· Hiện tại

+
Tinh thần? thể trạng? da niêm mạc? lông tóc móng? hạch ngoại biên…?
+   Các triệu chứng toàn thân, cơ năng, thực thể (Từ trên xuống dưới, ưu tiên cơ quan bệnh lý)
Ví dụ: Hiện tại, người bệnh vào khoa tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thể trạng trung bình, da niêm mạc hồng, sốt vừa (T.Th) đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, không nôn, đau bụng vùng quanh rốn và thượng vị, đại tiện phân lỏng 1 lần (C.ng), bụng mềm không chướng (T.T), tiểu buốt, rát, cảm giác khó tiểu (C.ng), bàng quang căng (T.T).
· Cột 4 (thực hiện y lệnh/chăm sóc và đánh giá tình trạng bệnh): được chia làm 3 phần:

+
Thực hiện y lệnh: Ghi “Đã thực hiện theo y lệnh”. Riêng y lệnh truyền dịch phải ghi rõ: “Đo dấu hiệu sinh tồn” trước, trong và kết thúc dịch truyền (thể hiện rõ các thông số tại Phiếu theo dõi chức năng sống), tên dịch truyền, khối lượng và những bất thường xảy ra (nếu có).

+
Chăm sóc: ghi những can thiệp điều dưỡng bao gồm: hành động chăm sóc (tắm, vệ sinh, thay đổi tư thế, chăm sóc vết thương…) và những xử trí khi có tính huống cần giải quyết trong phạm vi điều dưỡng sơ cứu ban đầu cùng với việc báo cáo bác sĩ hoặc các xử trí thông thường (thay băng khi vết thương bẩn, vết thương thấm nhiều dịch, chườm mát khi người bệnh bị sốt cao…).

+
Đánh giá tình trạng bệnh: đánh giá sau khi can thiệp điều dưỡng (chăm sóc, xử trí…) VD: sau khi chườm mát người bệnh đã hạ được nhiệt độ.

· Cột 5 (ký tên): Điều dưỡng ghi rõ tên của mình đủ để nhận dạng được chữ ký.

+ Ký tên ở vị trí ngang với dòng cuối cùng.

  BỆNH VIỆN ĐK-KV BẮC QUẢNG BÌNH             
    PHIẾU CHĂM SÓC  
            KHOA : 
Nội
                                               Phiếu số :
01




                                                            ( Trường hợp người bệnh chăm sóc cấp 3)    




  

- Họ tên người bệnh :
Nguyễn Văn A

Tuổi :
50

Nam/ Nữ

- Số giường :
01
Buồng :
02

Chẩn đoán.
Viêm dạ dày ruột.
	Ngày
	Giờ, phút
	THEO DÕI/ 
DIỄN BIẾN
	THỰC HIỆN Y LỆNH/ 
CHĂM SÓC
	ĐD KÝ TÊN

	01/8
	23​h​ 
	- Người bệnh có tiền sử dị ứng thuốc kháng sinh không rõ loại. 

- Đã ốm ở nhà 1 ngày với đau bụng từng cơn vùng quanh rốn, đại tiện phân lỏng 2 lần. 

Hiện tại: người bệnh vào khoa tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thể trạng trung bình, da niêm mạc hồng, sốt vừa, buồn nôn, không nôn, đau bụng vùng quanh rốn và thượng vị, chưa đại tiện lại, bụng mềm không chướng,  đau đầu, chóng mặt nhẹ, tiểu tiện bình thường.
	- Đón tiêp người bệnh vào khoa.

- Xếp giường, cho người bệnh mượn đồ dùng cá nhân.

- Đo dấu hiệu sinh tồn.

- Lau mát cho người bệnh.

- Báo cáo bác sĩ khám bệnh.
	Thủy

	
	23​h10’
	
	- Thực hiện y lệnh thuốc.

- Thực hiện y lệnh cận lâm sàng.

- Giải thích tình trạng bệnh cho người bệnh và người nhà.

- Động viên người bệnh an tâm điều trị.

- Hướng dẫn chế độ nghỉ ngơi, chế độ ăn, chế độ vệ sinh.

- Phổ biến nội quy khoa phòng.
	Thủy

	02/8
	0h 10’
	Người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hết đau đầu, không sốt, không buồn nôn, đau bụng, chưa đại tiện lại.
	- Đo dấu hiệu sinh tồn.


	Thủy

	
	08h 
	
	- Thực hiện y lệnh.
	Hoa

	
	16h
	
	- Thực hiện y lệnh.
	Hoa

	
	20h
	
	- Thực hiện y lệnh.
	Hoa

	03/8
	8h
	
	- Thực hiện y lệnh.
	Huệ

	
	16h
	
	- Thực hiện y lệnh.
	Huệ

	
	20h
	
	- Thực hiện y lệnh
	Huệ

	04/8
	8h
	
	- Đo dấu hiệu sinh tồn

- Thực hiện y lệnh
	Thủy

	
	16h
	Người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Ăn uống được, đau nhẹ vùng thượng vị, đại tiện phân thường.
	· Đo dấu hiệu sinh tồn

· Thực hiện y lệnh.


	Thủy

	
	20h
	
	- Thực hiện y lệnh
	Thu

	05/8
	7h
	Người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hết đau bụng, đã ổn định, bác sĩ cho ra viện.
	- Giáo dục sức khỏe cho người bệnh

- Hướng dẫn người bệnh làm thủ tục ra viện.

- Hướng dẫn người bệnh uống thuốc theo đơn.
	Thủy


  BỆNH VIỆN ĐK-KV BẮC QUẢNG BÌNH             
    PHIẾU CHĂM SÓC  
            KHOA : 
HSCC
                                               Phiếu số :
01





                                                            ( Trường hợp người bệnh chăm sóc cấp 2)    
- Họ tên người bệnh :
Nguyễn Văn A

Tuổi :
75
     Nam/ Nữ

- Số giường :
01.
Buồng :
02

Chẩn đoán: Tai biến mạch máu não
	Ngày
	Giờ, phút
	THEO DÕI/ DIỄN BIẾN
	THỰC HIỆN Y LỆNH/ CHĂM SÓC
	ĐD KÝ TÊN

	01/8
	20h​ 
	- Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp đã điều trị nhiều lần.

- Hiện tại, người bệnh vào khoa tỉnh táo, tiếp xúc được, thể trạng gầy, da niêm mạc hồng, miệng méo, nhân trung lệch trái, nói khó, đau đầu nhiều, chóng mặt khi thay đổi tư thế, yếu nhẹ 1/2 người bên trái, không nôn, không buồn nôn, ăn kém, đại tiện táo, bụng mềm không chướng, tiểu tiện tự chủ.
	- Đón tiêp người bệnh vào khoa.

- Xếp giường, cho người bệnh mượn đồ dùng cá nhân.

- Đo dấu hiệu sinh tồn.

- Báo cáo bác sĩ khám bệnh.

- Đặt người bệnh ở tư thế đầu nâng nhẹ 300.
	Thủy

	
	20​h10’
	
	- Thực hiện y lệnh thuốc.

- Đưa người bệnh đi làm cận lâm sàng.

- Giải thích tình trạng bệnh cho người bệnh và người nhà.

- Động viên người bệnh an tâm điều trị.

- Hướng dẫn chế độ nghỉ ngơi, chế độ ăn bệnh lý, chế độ vệ sinh.

- Phổ biến nội quy khoa phòng.
	Thủy

	
	22h 10’
	Người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, yếu nhẹ 1/2 người bên trái, giảm đau đầu, còn chóng mặt khi thay đổi tư thế.
	- Đo dấu hiệu sinh tồn.


	Thủy

	02/8
	06h 
	Người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, trong đêm ngủ được ít, còn đau đầu chóng mặt nhẹ.
	- Đo dấu hiệu sinh tồn.

- Thực hiện y lệnh.

- Hướng dẫn chế độ ăn, chế độ vệ sinh.
	Thủy

	
	8h
	Người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, còn đau đầu, chóng mặt nhẹ, ăn kém.
	- Đo dấu hiệu sinh tồn.

- Thực hiện y lệnh.

- Truyền dung dịch Natriclorid 0.9% x 500ml.
	Hoa

	
	8h15’
	Người bệnh nhận dịch an toàn
	- Đo dấu hiệu sinh tồn
	Hoa

	
	12h10’
	Hết dịch
	Thay tiếp dung dịch Glucose 5% x 500ml.
	Huệ

	
	12h 25’
	Người bệnh nhận dịch an toàn.
	- Đo dấu hiệu sinh tồn.


	Huệ

	
	16h
	Người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thể trạng gầy, đau đầu, chóng mặt nhẹ, ăn kém, đại tiện 1 lần phân táo.
	- Đo dấu hiệu sống.

- Thực hiện y lệnh.

- Hướng dẫn người bệnh chế độ ăn nhiều chất xơ, giảm mặn.
	Hoa

	
	 16h20’
	Hết dịch an toàn
	- Rút kim.

- Hướng dẫn người bệnh nghỉ ngơi tại giường.
	Hoa

	
	16h35’
	Sau truyền dịch, người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt.
	· Đo dấu hiệu sinh tồn


	Hoa

	
	20h
	Người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thể trạng gầy, đau đầu, chóng mặt nhẹ.
	· Đo dấu hiệu sinh tồn

· Thực hiện y lệnh.
	Huệ


  BỆNH VIỆN ĐK-KV BẮC QUẢNG BÌNH             
    PHIẾU CHĂM SÓC  
 KHOA :       HSCC
                                               Phiếu số :
01



           ( Trường hợp người bệnh chăm sóc cấp 1)    
- Họ tên người bệnh :
Nguyễn Văn A
Tuổi :
40
     Nam/ Nữ

- Số giường :
01
Buồng :
02
Chẩn đoán:
Chấn thương sọ não.
	Ngày
	Giờ, phút
	THEO DÕI/ DIỄN BIẾN
	THỰC HIỆN Y LỆNH/ CHĂM SÓC
	ĐD KÝ TÊN

	01/8
	20h​ 
	Người bệnh vào khoa trong tình trạng rối loạn ý thức, vật vã, kích thích, khó thở, thể trạng trung bình, da vùng mặt có nhiều xây xát rướm máu, mắt phù nề, niêm mạc hồng. Buồn nôn, nôn khan, chưa đại tiện, cầu bàng quang căng. Glasgow = 10 điểm (E3 V4 M3)
	- Đón tiêp người bệnh vào khoa.

- Xếp giường, cho người bệnh mượn đồ dùng cá nhân.

- Đặt người bệnh nằm tư thế đầu thấp, nghiêng về một bên.

- Đo dấu hiệu sinh tồn.

- Thở oxy 6 l/phút.

- Báo cáo bác sĩ khám bệnh.

- Thực hiện y lệnh.

 - Rửa và băng vết thương

 - Đặt sond tiểu dẫn lưu.

- Thực hiện y lệnh cận lâm sàng.
	Thủy

	
	20​h15’
	Người bệnh trong tình trạng rối loạn ý thức, vật vã, kích thích, giảm khó thở, nôn khan, cầu bàng quang (-). Glasgow = 10 điểm (E3 V4 M3)
	- Đo dấu hiệu sinh tồn

- Thực hiện y lệnh.

- Giải thích tình trạng bệnh cho người nhà.

- Động viên trấn an người nhà an tâm điều trị.

- Phổ biến nội quy khoa phòng.
	Thủy

	
	20h 30’
	Người bệnh trong tình trạng rối loạn ý thức, vật vã, kích thích, giảm khó thở, hết nôn. Glasgow = 10 điểm (E3 V4 M3)
	- Đo dấu hiệu sinh tồn.


	Thủy


  BỆNH VIỆN ĐK-KV BẮC QUẢNG BÌNH             
    PHIẾU CHĂM SÓC  
            KHOA : 
HSCC
                                               Phiếu số :
02









   ( Trường hợp người bệnh chỉ định truyền máu)
- Họ tên người bệnh :
Nguyễn Văn A
Tuổi :
40
     Nam/ Nữ

- Số giường :
01
Buồng :
02
Chẩn đoán:
Xuất huyết dạ dày đợt cấp.
	Ngày
	Giờ, phút
	THEO DÕI/ 
DIỄN BIẾN
	THỰC HIỆN Y LỆNH/ 
CHĂM SÓC
	ĐD KÝ TÊN

	01/8/ 2014
	8h10’
	Người bệnh tỉnh, mệt, thể trạng gầy, tiếp xúc được, da xanh, nhợt nhạt, khó thở nhẹ. 

Sau khi làm phản ứng chéo tại giường, bác sĩ chỉ định truyền máu toàn phần cùng nhóm.
	- Đo dấu hiệu sinh tồn.

- Truyền máu toàn phần nhóm « O » x 250 ml

- Điều chỉnh tốc độ truyền máu theo y lệnh.
	Thanh

	
	8h18’
	
	- Đo dấu hiệu sinh tồn.

- Làm phản ứng sinh vật.
	Thanh

	
	8h 23’
	Người bệnh nhận máu an toàn.
	- Điều chỉnh tốc độ truyền máu theo y lệnh.
	Thanh

	
	8h 31’
	
	- Đo dấu hiệu sinh tồn.

- Làm phản ứng sinh vật (lần 2)
	Thanh

	
	8h 36’ đến 

9h 54’ 
	Người bệnh nhận máu an toàn.
	- Điều chỉnh tốc độ truyền máu theo y lệnh.

- Theo dõi người bệnh 15 phút/lần

- Đo dấu hiệu sinh tồn 30 phút/lần.
	Thanh

	
	9h 54’ 
	Người bệnh nhận hết số lượng máu theo y lệnh an toàn.
	- Rút kim truyền máu.
- Hướng dẫn người bệnh nghĩ tại giường.
	Thanh

	
	10h 10’ 
	Sau truyền máu, người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt.
	- Đo dấu hiệu sinh tồn.
	Thanh


* Phiếu truyền dịch

· Ghi đầy đủ các thông tin đã hướng dẫn trong phiếu

· Khi đang truyền dịch có y lệnh thay đổi tốc độ hoặc y lệnh khác cần phải ghi số lượng dịch còn lại tại thời điểm đó cùng y lệnh trên.

· Đánh giá và đo dấu hiệu sinh tồn người bệnh trước khi truyền dịch, 15 phút sau khi truyền và sau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              khi truyền dịch.

· Hết dịch rút kim dịch truyền.

Công thức tính dịch truyền:            1ml ≈ 20 giọt   

	                                                                 Tổng số dịch truyền x số giọt / ml

	Tổng số thời gian (phút)           =         ………………………………………..

	                                                                          Số giọt/phút


Ví dụ: Truyền chai dịch 500ml tốc độ 50 giọt /phút

1ml = 20 giọt vậy thời gian = ?

	                                                                 500ml x 20 giọt / ml

	                                                                 …………………….     =  200 phút = 3h20/

	                                                                          50 giọt/phút



* Các phiếu còn lại trong hồ sơ:

· Điều dưỡng ghi như đã hướng dẫn trong phiếu.

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU TRUYỀN DỊCH

(Trường hợp người bệnh chỉ định truyền máu tốc độ 50 giọt/phút)

- Họ tên người bệnh: Nguyễn Thị B

Tuổi : 
55
Nam/Nữ
- Số giường:  
25      



Buồng: 
Cấp cứu 1  Nội       

- Chẩn đoán:
Xuất huyết dạ dày đợt cấp.

	Ngày tháng
	Tên dịch truyền/Hàm lượng


	Số lượng

(ml)
	Lô/ số sản xuất
	Tốc độ giọt/ phút
	Thời gian
	Bs chỉ định
	ĐD Thực hiện

	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	
	

	15/8/

2014
	Máu toàn phần, nhóm “O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ”
	250
	
	50
	8h10/
	8h18/
	B
	A

	
	
	
	
	10
	8h18/
	8h23/
	B
	A

	
	
	
	
	50
	8h23/
	8h31/
	B
	A

	
	
	
	
	10
	8h31/
	8h36/
	B
	A

	
	
	
	
	50
	8h36/
	9h54/
	B
	A

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


               SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH






MS: 17.BV-01

BỆNH VIỆN ĐK-KV BẮC QUẢNG BÌNH
PHIẾU THEO DÕI

Số vào viện: ……



TRUYỀN DỊCH
- Họ tên người bệnh:
NGUYỄN VĂN A

Tuổi: 75 
Nam/Nữ

- Số giường:

01




Buồng:
02

- Chẩn đoán:
Tai biến mạch máu não/tăng huyết áp
	Ngày

tháng
	TÊN DỊCH TRUYỀN/

HÀM LƯỢNG
	Số lượng
	Lô/số Sản xuất
	Tốc độ giọt phút
	Thời gian
	BS chỉ định
	ĐD

thực hiện

	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	
	

	2/8
	Natriclorid 0.9%
	500ml
	
	40
	8h
	12h10’
	Ngân
	Hoa

	
	Glucose 5%
	500ml
	
	40
	12h10’
	16h20
	Ngân
	Huệ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH

BỆNH VIỆN ĐK  KV BẮC QUẢNG BÌNH
PHIẾU TRUYỀN MÁU
MS : 16/BV-01








(Lâm sàng)


Số vào viện : ........
Họ tên người bệnh: TRẦN VĂN A 

 
Tuổi: . . 40. . . .
Giới : . NAM. . .

Khoa/phòng: . .
 05



Số giường: .02 . . .

Chẩn đoán: 
Xuất huyết tiêu hóa cao. 
Loại chế phẩm máu : . . . . . .t . . . . . . . . . . . . . .
Mã số:………..
ngày lấy………….

Hạn dùng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Số lượng: . . . . . . . ml

1. Kết quả sàng lọc các bệnh nhiễm trùng cho đơn vị máu:

Ngày và nơi làm xét nghiệm:…………………………………………….

	Anti HIV12 (âm tính) kỹ thuật…….

Tên sinh phẩm:……………………
	HbsAg

(âm tính)
	AgtiHCV

(âm tính)
	Giang mai

(âm tính)
	Sốt rét

(âm tính)


2. Kết quả xét nghiệm hòa hợp nhóm máu:

a. Nhóm máu:
………….
Người cho:………………………….bệnh nhân:…………………..

b. Phản ứng chéo:

Ống 1……………………………….Ống 2:…………………..







………giờ……ngày…..tháng…….năm…..

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM


B/S KTV PHÁT MÁU







Người thứ nhất

Người thứ hai

 Họ tên:…………………..
 

Họ tên:…………………
Họ tên:…………………
3. Chỉ định thực hiện và theo dõi truyền máu tại giường bệnh:

Loại chế phẩm, máu truyền…………Mã số (tên…..hạn dùng:……….lần truyền thứ….

BS: chỉ định:…………Nhóm máu người cho………..nhóm máu bệnh nhân:……….

Phản ứng hòa hợp tại giường………….lượng máu và chế phẩm máu truyền…….ml

Bắt đầu truyền hồi……..giờ……..ngày……tháng…….năm…….

	Giờ, phút
	Sắc mặt
	Nhịp thở lần/phút
	Nhiệt độ

0C
	Huyết áp

mmHg
	Mạch

lần/phút
	Những diễn biến khác trong khi truyền

	8h10’
	Nhợt nhạt
	24
	36.5
	100/60
	80
	Người bệnh tỉnh, tiếp xúc được, khó thở nhẹ

	8h25’
	Nhợt nhạt
	24
	36.5
	100/60
	80
	Người bệnh tỉnh, tiếp xúc được, khó thở nhẹ

	8h40’
	Nhợt nhạt
	
	
	
	
	Người bệnh tỉnh, tiếp xúc được, khó thở nhẹ

	8h55’
	Nhợt nhạt
	22
	36.5
	100/60
	80
	Người bệnh tỉnh, tiếp xúc được, giảm khó thở

	9h10’
	Nhợt nhạt
	
	
	
	
	Người bệnh tỉnh, tiếp xúc được.

	9h25’
	Hồng nhạt
	22
	37
	100/60
	78
	Người bệnh tỉnh, tiếp xúc được.

	9h40’
	Hồng nhạt
	
	
	
	
	Người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt.

	Kết thúc truyền hồi:      9 giờ 54 phút                            Số lượng máu truyền thực tế: 250 ml

	10h10’
	Hồng nhạt
	20
	37
	100/70
	76
	Người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt.

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: các thông số dấu hiệu sinh tồn đã ghi vào phiếu này không phải thể hiện trên phiếu theo dõi DHST.
Bác sĩ thực hiện truyền máu



Điều dưỡng thực hiện và theo dõi truyền máu

     (Ký và ghi rõ họ tên)                                         

 (Ký và ghi rõ họ tên)
HƯỚNG DẪN GHI BIỂU ĐỒ CHUYỂN DẠ

I. Đại cương

Biểu đồ chuyển dạ là một bảng ghi lại các diễn biến của một cuộc chuyển dạ theo thời gian bằng các ký hiệu đã được quy định. 

Biểu đồ chuyển dạ là một phương tiện rất quan trọng để theo dõi sự diễn biến của cuộc chuyến dạ. Nó được xem như hệ thống báo động sớm giúp cho người thầy thuốc biết khi nào cần can thiệp và kết thúc cuộc chuyển dạ đúng lúc. Đối với tuyến y tế cơ sở, nó giúp ta biết khi nào cần chuyển tuyến. Nhờ đó, nó giúp hạ thấp rỏ rệt những tai biến cho mẹ và thai nhi.

Những trường hợp không ghi biểu đồ chuyển dạ: 

Chảy máu trước đẻ

- Tiền sản giật nặng - sản giật

- Thai suy

- Vết mổ cũ

- Thiếu máu

- Đa thai

- Ngôi bất thường

- Chuyển dạ đẻ cực non

- Chuyển dạ tắc nghẽn rõ


II.  Cách ghi một biểu đồ chuyển dạ
- Để ghi một biểu đồ chuyển dạ, cần thống nhất các ký hiệu. Phần lớn các ký hiệu này đã được quy định ở lề trái của biểu đồ chuyển dạ.

- Biểu đồ chuyển dạ được lập khi có chuyển dạ thật sự.

- Nếu thai phụ ở pha tiềm tàng, các số liệu được ghi ở ô, cột đầu của biểu đồ chuyển dạ

- Nếu thai phụ ở pha tích cực thì các số liệu được ghi ở ô, cột dọc ứng với độ mở lúc lập biểu đồ chuyển dạ trên đường báo động.

- Ghi giờ: điều chỉnh theo nguyên tắc làm tròn số giờ thực tế khi sản phụ vào cơ sở y tế.

- Mạch mẹ dùng bút đỏ được ghi bằng ký hiệu là dấu “.” 
- Nhịp tim thai dùng bút xanh được ghi bằng ký hiệu là dấu “.” 

- Độ mở cổ tử cung được ghi bằng ký hiệu (x) ở các dòng ngang có số tương ứng.

- Huyết áp được ghi bằng ký hiệu mũi tên 2 đầu, đầu trên biểu thị số huyết áp tối đa; đầu dưới biểu thị số huyết áp tối thiểu.

- Tiến triển của ngôi thai (độ xuống của đầu) được ký hiệu bằng hình tròn “O” với quy định:

+ Cao: ghi ở dòng ngang số 5

+ Chúc: ghi ở dòng ngang số 4

+ Chặt: ghi ở dòng ngang số 3

+ Lọt cao: ghi ở dòng ngang số 2

+ Lọt vừa (hay trung bình): ghi ở dòng ngang số 1

+ Lọt thấp: ghi ở dòng ngang số 0

- Chồng khớp sọ: Có chồng khớp là có bất tương xứng

+ “O” khi hai đường khớp giữa 2 xương đỉnh của thai hơi cách nhau, đường khớp dễ nhận thấy.

+ “+” khi hai xương đỉnh giáp sát vào nhau, phát hiện khó hơn.

+ “++” khi hai xương đỉnh chờm lên nhau rõ rệt.

- Tình trạng vỡ ối:

+ Ký hiệu “C” chỉ biết ối còn hoặc chưa vỡ. Nếu còn: D: dẹt; P: phồng

+ Ký hiệu “T” cho biết đầu ối đã vỡ (hoặc bấm) với nước ối trong.

+ Ký hiệu “M” nếu đầu ối đã vỡ với nước ối có màu.

Ối vỡ tự nhiên hoặc bấm ối vào lúc nào thì đánh dấu một mũi tên ở ngay thời điểm đó cùng với các ký hiệu trên.

 
[image: image1.png]BIEU DO CHUYEN DA

s

6180 mang e

SSap ven

Tighy s v

it g i i g & %@

Nhip

i

hai

sszsess

(Barh dsa chime)

1

Netc

oncnongknop

Pha

fiém tang

Cétieung

(@anh o)

08 bt d5u
(shoanh)

2| o]

Théigian

o

Oy a0

it

e pusc dacho
Vacae denchuyen

¥
ssssazs

)

eussg

Than nhigi(@8.0)

@

N | acown

tu

loong





 (Theo chương trình sức khoẻ bà mẹ và làm mẹ an toàn, Ban sức khoẻ gia đình-TCYTTG)
· Nhiệt độ: Ghi thân nhiệt của bà mẹ (4h/lần).
· Protein nước tiểu sau khi thử có kết quả được ghi lại như sau:
· (-) Nước tiểu không có Protein

· (+), (++) hay (+++) khi nước tiểu có protein với mức độ ít, vừa phải hay nhiều tuỳ theo độ đục trắng của nước tiểu thử sau khi đốt nóng.

· Ghi cơn co tử cung
Cơn co tử cung khi đo trên lâm sàng được tính ra tần số (số cơn co trong 10 phút). Ví dụ 5 phút mới có 1 cơn thì tần số là 2; cách 2 phút rưỡi có 1 cơn thì tần số là 4.

Tuỳ theo tần số cơn co tử cung mà đánh dấu vào số ô thích hợp với ký hiệu đã được hướng dẫn trên biểu đồ như sau:

Tất cả các số đo theo dõi được ở giờ nào sẽ được ghi lại trên đường dọc của biểu đồ chuyển dạ ở bên trái của ô giờ đó.
· Do đó, các số liệu thu được ngay khi khám vào sẽ được ghi ở đường dọc đầu tiên trên biểu đồ chuyển dạ.

· Nếu ngay khi vào, thăm khám thấy cổ tử cung đã mở được từ 3cm trở lên thì chuyển dạ của sản phụ đã chuyển sang pha tích cực từ trước đó rồi vì thế các số liệu thu được khi khám nhận không ghi ở dường dọc đầu tiên của biểu đồ chuyển dạ nữa mà phải ghi ở đường dọc nằm trong pha tích cực phù hợp với độ mở của cổ tử  cung lúc đó.

· Trường hợp khi vào chuyển dạ đang ở pha tiềm tàng nhưng sau 4h thăm lại đã chuyển sang pha tích cực thì sau khi ghi các ký hiệu của giờ đó ở pha tiêm tàng phải làm động tác “chuyển” các số đo đó sang pha tích cực ở ô và dòng thích hợp (xem các hình minh hoạ ví dụ ở dưới).

 
III. Phân tích đánh giá một biểu đồ chuyển dạ
Diễn biến bình thường của một cuộc chuyển dạ (tiến triển của cổ tử cung, của ngôi thai và của cơn co tử cung) cụ thể biểu hiện như sau:

· Theo thời gian, đường biểu diễn độ mở của cổ tử cung sẽ là một đường đi dần lên cao, trái lại đường biểu diễn sự tiến triển của ngôi thai là một đường đi xuống; trong đó đường biểu diễn độ mở cổ tử cung luôn luôn nằm về phía bên trái của “đường báo động”.
· Về cơn co tử cung, các cơn co sẽ tăng dần lên về tần số cũng như về cường độ (biểu hiện bằng thời gian co của mỗi cơn mỗi lúc một dài thêm trong phạm vi cho phép).

· Hình vẽ 2 là một biểu đồ chuyển dạ có đường biểu diễn không vượt quá được 3 cm trong suốt 8h của pha tiềm tàng mặc dầu cơn co tử cung không phải quá thưa và yếu báo hiệu một cuộc chuyển dạ kéo dài cần chuyển tuyến.
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Hình 2: Chuyển dạ kéo dài 

- Hình vẽ 3: là một biểu đồ chuyển dạ có đường biểu diễn độ mở cổ tử cung đi lệch sang bên phải của “đường báo động”. Như vậy trong pha tích cực của mỗi giờ cổ tử cung mở không được 1 cm báo hiệu cuộc chuyển dạ có thể kéo dài cần can thiệp kịp thời..
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Hình 3: Chuyển dạ kéo dài và ngôi không tiến triển
 
- Hình vẽ 4 là một biểu đồ chuyển dạ có đường biểu diễn mở cổ tử cung bình thường (đi bên trái của đường báo động) nhưng biểu diễn sự tiến triển của ngôi lại bất thường (ngôi thai không tiến triển) đồng thời về cơn co tử cung lại thấy tăng cả về tần số và cường đồ, biểu hiện một tình trạng bất tương xứng giữa ngôi thai và khung xương chậu bà mẹ, có thể dẫn đến doạ vỡ tử cung nếu không được xử trí kịp thời.
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 Hình 4: Biểu đồ chuyển dạ bất thường về cơn co tử cung và mức độ tiến triển của ngôi
 
QUY ĐỊNH CÁC CHỮ ĐƯỢC VIẾT TẮT TRONG BỆNH ÁN, GIẤY, PHIẾU, SỔ:


Những chữ viết tắt trong hồ sơ bệnh án được ghi trực tiếp vào các hàng, dòng chữ của các trang bệnh án, giấy, phiếu, sổ.

	AL
	Albumin
	MS
	Mẫu sổ

	BC
	Bạch cầu
	Nhà HS
	Nhà hộ sinh

	B.chứng
	Biến chứng
	N/độ
	Nhiệt độ

	BV
	Bệnh viện
	NHS
	Nữ hộ sinh

	BHYT 
	Bảo hiểm y tế
	N/khuẩn
	Nhiễm khuẩn

	BS
	Bác sỹ
	P
	Phố, bên phải

	CC
	Cấp cứu
	Phg
	Phường

	CP/máu
	Chế phẩm máu
	ph
	Phút

	CMND
	Chứng minh nhân dân
	PTV
	Phẫu thuật viên

	CTC
	Cổ tử cung
	PT
	Phẫu thuật

	ĐD
	Điều dưỡng
	P/Ư
	Phản ứng

	ĐTBD
	Đào tạo bồi dưỡng
	Q
	Quận

	ĐTr
	Điều trị
	TC
	Tử cung

	GPB
	Giải phẫu bệnh
	SĐK
	Số đăng ký

	Gy
	Gray = 100rad (radiation)
	XN
	Xét nghiệm

	HA
	Huyết áp
	T.N.M + Tumor

 + Node

 + Metastasis
	Khối u bướu

Hạch

Di căn

	HC
	Hồng cầu
	Tx
	Thị xã

	HST
	Huyết sắc tố
	T
	Bên trái

	Hb
	Hemoglobulin
	T.bình
	Trung bình

	HT
	Huyết thanh
	TT
	Thứ tự

	KH
	Kế hoạch
	UBND
	Uỷ ban nhân dân

	KKB
	Khoa khám bệnh
	M
	Mạch

	KSV
	Ký sinh vật
	HA
	Huyết áp

	Mã YT
	Mã y tế
	NT
	Nhịp thở

	MT
	Mắt trái
	
	

	MP
	Mắt phải
	
	


Đánh giá hôn mê theo thang điểm Glassgow 
trong những ngày đầu chấn thương sọ não:
Bảng 1: dành cho người trên 4 tuổi, biết nói.

	Mở mắt (E)                                                                                                                    
(Eye opening)
 
	                                                                      Điểm

Mở mắt tự nhiên :                                             4 
Gọi mở mắt :                                                     3
Kích thích đau mở mắt :                                   2
Không mở :                                                       1

	Trả lời (V)
(Best verbral responso)
 

 
	Trả lời tốt :                                                        5
Trả lời chậm, lơ mơ :                                        4
Không chính xác :                                             3
Không hiểu, kêu rên :                                       2
Không đáp ứng :                                               1

	Vận động (M)
(Best moto responso)
 
	Làm theo y lệnh :                                              6
Kích thích đau gạt đúng chỗ :                           5
Kích thích đau co rút, gạt không đúng:             4  

Gồng gấp mất vỏ :                                            3

Gồng duỗi mất não :                                         2
Không cử động :                                               1

	
	


Bảng 2: Thang điểm Glasgow dành cho trẻ em dưới 4 tuổi, có một số chi tiết hơi khác, chủ yếu ở phần lời nói, còn phần mở mắt và vận động đánh giá tương tự. Cụ thể là:
	V (Verbral responso)
	Điểm

	Cười, quay đầu về phía âm thanh, nhìn người khám, theo dõi vật lạ
	5

	Khóc, có thể nín được
	4

	Lúc khóc, lúc không, rên rỉ
	3

	Khóc liên tục, vật vã
	2

	Nằm yên
	1


Vấn đề ở đây cần bàn là: khi nào BN được gọi là hôn mê (bao nhiêu điểm Glasgow). Tiênlượng các mức điểm Glasgow.

Theo ngân hàng dữ kiện hôn mê do chấn thương 1976 (Trauma-coma-Data-Bank). BN bị hôn mê khi không mở mắt (E = 1), không nói được(V = 1) và không làm theo mệnh lệnh đơn giản (M = 1-5). GCS  < 7 (E+V+M < 7).

Theo Kraus J.F (1990) dựa theo thang điểm Glasgow chia ra:

   - CTSN nhẹ: GCS > 12 điểm.

   - CTSN vừa: GCS = 8 - 12 điểm. Sống dễ để lại di chứng.

   - CTSN nặng: GCS < 8 điểm.

   - CTSN có nguy cơ tử vong: GCS = 3 - 4 điểm.
QUY ĐỊNH PHÂN CẤP CHĂM SÓC

(Quy chế Bệnh viện - Ban hành theo Quyết định số 1895/QĐ-BYT ngày 19/9/1997)
Chăm sóc cấp I:

Đối tượng gồm những người bệnh nặng, nguy kịch, hôn mê, suy hô hấp, suy tuần hoàn, phải nằm bất động và một số yêu cầu đặc biệt của chuyên khoa.

Phụ thuộc toàn bộ vào người khác khi thực hiện các hoạt động cá nhân hàng ngày.

Nội dung chăm sóc: theo dõi và ghi chép vào phiếu chăm sóc, phiếu theo dõi các chỉ số sinh tồn, tình trạng của người bệnh 1 giờ/lần hoặc thường xuyên hơn theo chỉ định.

Chăm sóc hoàn toàn về ăn uống, vệ sinh, thân thể, đại tiện, tiểu tiện, thay đổi tư thế, vải trải giường, chăn màn, giường chiếu, vận động trị liệu, an ủi gia đình người bệnh yên tâm điều trị qua cơn bệnh hiểm nghèo.

Chăm sóc cấp II:

Đối tượng gồm những người bệnh không nguy kịch, thay đổi tư thế và vận động còn hạn chế, có chỉ định truyền dịch, truyền máu; phải theo dõi chức năng hô hấp, tuần hoàn và phục hồi chức năng.

Nội dung chăm sóc: theo dõi và ghi chép vào phiếu chăm sóc phiếu theo dõi các chỉ số sinh tồn, tình trạng của người bệnh 2 - 4  giờ/lần hoặc theo chỉ định.


Chăm sóc hỗ trợ người bệnh về ăn uống, vệ sinh, thân thể, đại tiện, tiểu tiện, tập vận động, tìm hiểu hoàn cảnh, động viên, an ủi, giáo dục sức khỏe khuyến khích người bệnh cùng phối hợp điều trị để sức khỏe chống phục hồi. 
Chăm sóc cấp III:

Đối tượng những người bệnh nhẹ, tự vận động, tự phục vụ.

Nội dung chăm sóc: theo dõi và ghi chép vào phiếu chăm sóc phiếu theo dõi các chỉ số sinh tồn ít nhất 1 lần/ngày hoặc theo chỉ định.

Hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc và tập luyện, tuyên truyền giáo dục sức khỏe, tìm hiểu hoàn cảnh, động viên, an ủi,  khuyến khích người bệnh tập luyện và phối hợp điều trị. 
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Theo dõi ngày T7, CN





Nhiệt


độ





Mạch





Theo dõi thường quy








